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SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

HỎI - ĐÁP 

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI  

SÁNG TẠO NĂM 2025 VỀ XÂY DỰNG TIỀM LỰC KHOA HỌC,  

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Ngày 27 tháng 6 năm 2025, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV đã thông 

qua Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/10/2025 (sau đây viết chung là Luật). 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu tuyên truyền quy định của 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 về xây dựng tiềm lực 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dưới dạng Hỏi- đáp sau đây: 

I. VỀ TỔ CHỨC CÓ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC, 

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Hỏi: Việc phát triển tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Điều 42 của Luật quy định về phát triển tổ chức có hoạt động trong lĩnh 

vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, như sau: 

1. Nhà nước thúc đẩy phát triển tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, không phân biệt công lập hay ngoài công lập; 

ưu tiên nguồn lực hình thành, phát triển một số tổ chức có vai trò, nhiệm vụ dẫn 

dắt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

2. Chính phủ quy định về loại hình tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Hỏi: Việc tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện như thế nào? 

Đáp: 

Việc tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định tại Điều 

43 của Luật, như sau: 

1. Về hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ: 

a) Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm và hình thức 

khác do Chính phủ quy định; 
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b) Cơ sở giáo dục đại học được thành lập theo quy định của pháp luật về 

giáo dục đại học; bệnh viện được thành lập theo quy định của pháp luật về khám 

bệnh, chữa bệnh; 

c) Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức 

trung tâm, văn phòng và hình thức khác do Chính phủ quy định. 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi có đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động phù 

hợp với quy định của pháp luật; 

b) Có nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng 

yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ chức và hoạt động; 

c) Đối với tổ chức có vốn nước ngoài, có mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt 

động phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh, yêu cầu 

phát triển của Việt Nam và được cho phép đặt trụ sở làm việc tại Việt Nam. 

3. Tổ chức, cá nhân được thành lập, góp vốn thành lập tổ chức khoa học và 

công nghệ theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ quy định lĩnh vực 

cá nhân được thành lập, góp vốn thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. 

4. Tổ chức được thành lập đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều này được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ sau khi tiến hành 

đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện được thành lập theo quy định của pháp 

luật về giáo dục đại học, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, trong chức năng, 

nhiệm vụ quy định bởi cấp có thẩm quyền có chức năng nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ hoặc cung cấp dịch vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ. 

6. Tổ chức khoa học và công nghệ có quyền sau đây: 

a) Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo theo phạm vi được cấp giấy chứng nhận; được phép đăng ký kinh 

doanh, được hoạt động trong lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trực thuộc, văn 

phòng đại diện và chi nhánh trong nước, nước ngoài có phạm vi hoạt động phù 

hợp với lĩnh vực đã đăng ký tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

c) Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ, góp vốn bằng tiền, tài sản, quyền sở 

hữu trí tuệ để hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và sản xuất, 

kinh doanh theo quy định của pháp luật; 
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d) Chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

đ) Là đối tượng ưu tiên hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

e) Được hỗ trợ sử dụng hạ tầng khoa học và công nghệ được đầu tư từ ngân 

sách nhà nước. 

7. Tổ chức khoa học và công nghệ có nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đúng 

lĩnh vực đã được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và 

công nghệ; 

b) Bảo đảm duy trì đáp ứng các điều kiện của tổ chức khoa học và công 

nghệ trong suốt quá trình hoạt động; 

c) Thực hiện yêu cầu về quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; 

d) Thực hiện trách nhiệm phổ biến tri thức, thúc đẩy phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

đ) Cập nhật thông tin tình hình, kết quả hoạt động hàng năm trên Nền tảng 

số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ. 

 Hỏi: Cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và công nghệ có trách 

nhiệm gì? 

Đáp: 

Điều 44 Luật quy định cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và công 

nghệ có trách nhiệm sau: 

1. Kiểm tra, giám sát để bảo đảm tổ chức khoa học và công nghệ tuân thủ 

đầy đủ các điều kiện thành lập và hoạt động theo đúng lĩnh vực đã được quy định 

trong Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ. 

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ làm cơ 

sở xác định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, điều chỉnh, đình chỉ hoặc 

chấm dứt hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. 

3. Chịu trách nhiệm thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể 

tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 
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 Hỏi: Việc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quy định như 

thế nào? 

Đáp: 

Việc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quy định tại Điều 45 

Luật này, như sau: 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập là tổ chức khoa học và công 

nghệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội thành lập và quản lý. 

2. Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí hoạt động, giao quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập về tổ chức 

bộ máy, nhân sự, tài chính, hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết. 

3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trừ cơ sở giáo dục đại học, 

được quyền có nhân sự đồng cơ hữu với cơ sở giáo dục đại học. 

4. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thành lập, tham gia thành 

lập hoặc tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; được cử viên chức tham 

gia điều hành doanh nghiệp, làm việc định kỳ tại doanh nghiệp. 

5. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được cử viên chức sang làm 

việc tại doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ khác trong thời gian nhất 

định để trao đổi học thuật, nâng cao năng lực, nắm bắt nhu cầu công nghệ; có 

trách nhiệm giữ nguyên chế độ lương, quy hoạch, bổ nhiệm, thi đua, khen thưởng 

và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức được cử. 

6. Chính phủ quy định chi tiết tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Hỏi: Việc tổ chức khoa học và công nghệ công lập đặc thù được quy 

định như thế nào? 

Đáp: 

Việc tổ chức khoa học và công nghệ công lập đặc thù được quy định tại 

Điều 46 Luật này, như sau: 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập đặc thù là tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập được áp dụng cơ chế đặc thù riêng về tài chính, tổ chức bộ 

máy, biên chế và nhân sự theo quy định của Chính phủ. 

2. Tổ chức khoa học và công lập đặc thù quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: 
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a) Tổ chức do cơ quan có thẩm quyền thành lập trên cơ sở văn bản hợp tác với 

tổ chức quốc tế, quốc gia để trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Việt Nam ưu tiên đầu tư; 

b) Trung tâm, viện nghiên cứu xuất sắc được thành lập để tập hợp chuyên 

gia, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài và nhà khoa học nước ngoài đến làm việc kiêm nhiệm hoặc biệt phái. 

3. Chính phủ quy định chi tiết tổ chức khoa học và công nghệ công lập đặc thù. 

 Hỏi: Trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, 

trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được quy định như thế nào? 

Đáp:  

Trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm 

hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được quy định tại Điều 47 của Luật, như sau: 

1. Trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung 

tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, trung tâm 

hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, trung 

tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia được xác định dựa trên tiêu chí về 

hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, năng lực thực hiện, mục tiêu, kết quả hoạt động. 

2. Các loại hình tổ chức có hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới 

sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng 

tạo đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này có thể yêu cầu cơ quan có thẩm 

quyền công nhận để làm căn cứ áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định 

của pháp luật. 

3. Tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được ưu tiên thuê đất, 

cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, 

khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; ưu tiên sử 

dụng trang thiết bị nghiên cứu, phát triển tại phòng thí nghiệm dùng chung, cơ sở 

ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo; được hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến 

thương mại; được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật; có trách 

nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động và kết quả thụ hưởng chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ phục vụ quản lý nhà nước. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung 

tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. 

Hỏi: Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo được quy định như thế nào? 

Đáp:  
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Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo được quy định tại Điều 48 cuả Luật, như sau: 

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo bao gồm: 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trừ cơ sở giáo dục đại học, 

bệnh viện và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở giáo dục đại 

học, bệnh viện này; 

2. Trung tâm đổi mới sáng tạo công lập; 

3. Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo công lập; 

4. Tổ chức khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập để cung cấp 

dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 

II. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 

VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Hỏi: Nhân lực hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao 

gồm những ai? 

Đáp:  

Điều 49 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định nhân lực 

hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm: Cá nhân quản lý, trực 

tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Hỏi: Chức danh khoa học, chức danh công nghệ được quy định như thế nào? 

Đáp:  

Chức danh khoa học, chức danh công nghệ được quy định tại Điều 50 của 

Luật, như sau: 

1. Chức danh khoa học, chức danh công nghệ là tên gọi thể hiện trình độ 

và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của cá nhân hoạt động trong lĩnh 

vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

2. Cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tham gia 

giảng dạy, đào tạo đại học, sau đại học được xét công nhận và bổ nhiệm chức danh 

giáo sư, phó giáo sư theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học. 

3. Người có học vị tiến sĩ hoặc có công trình xuất sắc, giải thưởng cao về 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được xét công nhận, bổ nhiệm vào chức 

danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không phụ thuộc vào năm công tác. 
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4. Chính phủ quy định chi tiết chức danh khoa học, chức danh công nghệ. 

 Hỏi: Cá nhân có quyền gì trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo? 

Đáp: 

Điều 51 Luật quy định cá nhân có các quyền sau trong hoạt động khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo: 

1. Tự do sáng tạo, bình đẳng trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo. 

2. Được cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác giao nhiệm vụ, trang bị phương 

tiện và tạo điều kiện làm việc phù hợp. 

3. Được tham gia tư vấn, đề xuất ý kiến về chính sách, pháp luật, Chiến 

lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kế hoạch về khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân khác để hoạt động khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo, ký kết hợp đồng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

5. Được tiếp cận thông tin, cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo để hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

6. Được tham gia tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo; được tham gia hội, hiệp hội khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo. 

7. Được tham gia hoạt động đào tạo, tư vấn, hội nghị, hội thảo khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

8. Được xét công nhận, bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công 

nghệ theo quy định của Luật này. 

9. Được khen thưởng, hưởng quyền lợi, quyền ưu đãi, hỗ trợ theo quy định 

của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Hỏi: Cá nhân có nghĩa vụ gì trong hoạt động khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo? 

Đáp: 

Điều 52 Luật quy định cá nhân có các nghĩa vụ sau trong hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: 
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1. Đóng góp trí tuệ, tài năng vào sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Tuân thủ liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

3. Thực hiện trách nhiệm truyền thông, phổ biến tri thức, kết quả, thành tựu 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cộng đồng. 

4. Tuân thủ quy định của tổ chức nơi làm việc, thỏa thuận của tổ chức đầu 

tư, tài trợ khi cung cấp, công bố kết quả nghiên cứu, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, 

chuyển giao công nghệ được tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức đó. 

5. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

 Hỏi: Tổng công trình sư về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Điều 53 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định về tổng 

công trình sư về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như sau: 

1. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

việc giao tổng công trình sư là người có uy tín, kinh nghiệm, năng lực vượt trội 

để chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ sau đây: 

a) Chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt; 

b) Chương trình khoa học và công nghệ phát triển công nghệ chiến lược; 

c) Chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khác 

có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt, có tính liên ngành, quan trọng đối với phát triển 

kinh tế - xã hội theo quy định của Chính phủ. 

2. Trong quá trình thực hiện chương trình, nhiệm vụ được giao, tổng công 

trình sư có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a) Xây dựng, trình duyệt và chịu trách nhiệm về kiến trúc tổng thể, lộ trình 

công nghệ; 

b) Quyết định vấn đề kỹ thuật, công nghệ chiến lược, giải quyết vướng mắc 

kỹ thuật phức tạp; 

c) Phê duyệt thay đổi thiết kế lớn; 
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d) Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn cho người đứng đầu chương trình, 

nhiệm vụ, hợp phần (nếu có) và đơn vị liên quan; 

đ) Quyền tiếp cận thông tin đầy đủ, yêu cầu giải trình; 

e) Quyền bảo lưu ý kiến chuyên môn và báo cáo trực tiếp lên cấp cao nhất 

khi có khác biệt trọng yếu; 

g) Tham gia thẩm định, đánh giá các đề xuất, dự án liên quan; 

h) Chịu trách nhiệm cá nhân toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền về kết 

quả kỹ thuật, công nghệ của chương trình, nhiệm vụ. 

3. Thẩm quyền và quy trình lựa chọn tổng công trình sư do Chính phủ quy định. 

4. Ngoài được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật 

này, trong quá trình thực hiện chương trình, nhiệm vụ được giao, tổng công trình 

sư còn được hưởng các ưu đãi sau đây: 

a) Hưởng lương, phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận; được ngân sách 

nhà nước bảo đảm để bố trí nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

được bố trí phương tiện đi lại công vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ; bảo 

đảm an sinh xã hội cho tổng công trình sư và gia đình; 

b) Được đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều động nhân lực hoạt động khoa 

học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ tham gia thực hiện nhiệm vụ; 

được chủ động lựa chọn, điều động, sử dụng nhân lực trong phạm vi chương trình, 

nhiệm vụ; thuê chuyên gia trong nước, nước ngoài và chi trả theo mức kinh phí 

thỏa thuận; 

c) Chủ động quyết định sử dụng kinh phí, nguồn lực được giao, bao gồm cả 

kinh phí để mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước ngoài cần thiết cho việc 

giải mã với giá thỏa thuận, mua trực tiếp bí quyết công nghệ với giá thỏa thuận; 

d) Được tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí khảo sát, trao đổi khoa học với nhà 

khoa học nước ngoài để cập nhật công nghệ mới. 

5. Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công 

nghiệp, việc xét công nhận tổng công trình sư thực hiện theo quy định của pháp 

luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Tổng công 

trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 

được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật này và Luật Công nghiệp quốc phòng, 

an ninh và động viên công nghiệp. 

6. Chính phủ quy định chi tiết tổng công trình sư về khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Cong-nghiep-quoc-phong-an-ninh-va-dong-vien-cong-nghiep-2024-555033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Cong-nghiep-quoc-phong-an-ninh-va-dong-vien-cong-nghiep-2024-555033.aspx
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Hỏi: Việc thu hút, trọng dụng nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo được Nhà nước quy định thế nào? 

Đáp: 

Việc thu hút, trọng dụng nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo được thực hiện theo Điều 54 của Luật, như sau: 

1. Nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là cá 

nhân có năng lực đặc biệt, có đóng góp đột phá hoặc có tầm ảnh hưởng đến sự 

phát triển của ngành, lĩnh vực trên phạm vi quốc gia hoặc quốc tế, đáp ứng một 

trong các tiêu chí sau đây: 

a) Đạt giải thưởng về khoa học, công nghệ uy tín trong nước hoặc quốc tế; 

có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế hàng đầu hoặc 

trong các hội nghị quốc tế chuyên ngành; 

b) Là tác giả sáng chế hoặc giống cây trồng được bảo hộ; có sản phẩm, mô 

hình, giải pháp hoặc dịch vụ mới, đột phá được ứng dụng thực tiễn, mang lại giá 

trị lớn cho phát triển kinh tế, xã hội hoặc bảo vệ môi trường; 

c) Đã được giao chủ trì dự án trọng điểm quốc gia, quốc tế hoặc dự án khởi 

nghiệp sáng tạo đột phá. 

2. Nhà nước có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo sau đây: 

a) Nhà nước ưu tiên giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo, đặc biệt là nhiệm vụ phục vụ phát triển công nghệ cao, công nghệ 

chiến lược cho tổ chức, doanh nghiệp thu hút được nhân tài tham gia thực hiện; 

b) Ngoài chính sách ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật này, Nhà 

nước có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua ưu đãi tài chính, ưu đãi phi tài chính, ưu đãi về 

điều kiện làm việc, bố trí nhà ở. Nhà nước tạo cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài, thu 

hút nhân tài từ nước ngoài; bảo đảm an sinh xã hội cho nhân tài và gia đình; 

c) Nhà nước thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, nhân tài về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết hợp với xây dựng cơ sở vật chất 

hiện đại, tạo cơ hội nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. 

3. Việc xác định nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo được thực hiện thông qua tiêu chí và minh chứng cụ thể, không cần thủ 

tục công nhận danh hiệu chính thức. Trên cơ sở tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 
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này, cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ quyết định việc áp dụng 

chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài. 

4. Chính phủ quy định chi tiết thu hút, trọng dụng nhân tài về khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

 Hỏi: Cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có 

những ưu đãi gì? 

Đáp: 

Cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có những ưu 

đãi sau: 

1. Cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; được ưu tiên trong 

bổ nhiệm, tuyển dụng, bố trí vị trí việc làm, thu nhập, thuế thu nhập cá nhân, lao 

động, nhà ở, xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và cấp giấy phép lao động. 

2. Tổng công trình sư được ưu đãi theo quy định tại khoản 4 Điều 53 của 

Luật này. 

3. Nhân tài được ưu đãi theo quy định tại khoản 2 Điều 54 của Luật này. 

4. Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo 

tiến sĩ, học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ được xem xét tài trợ hoạt động 

nghiên cứu từ ngân sách nhà nước. 

5. Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng được ưu tiên hỗ trợ nâng 

cao trình độ ở nước ngoài, chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo và giao kinh phí hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực chuyên môn. 

6. Nhà khoa học xuất sắc có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ được xem xét tài trợ kinh phí để chủ động thực hiện ý tưởng 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có tính đột phá, tiềm năng ứng dụng cao, 

đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

7. Chuyên gia, nhà khoa học trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài được hưởng các ưu đãi sau đây: 

a) Được khuyến khích tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo tại Việt Nam; 

b) Chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài trong thời gian làm việc tại Việt Nam có 

quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 51 và Điều 52 của Luật này và được hưởng ưu 
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đãi về thu nhập, điều kiện làm việc, về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhà ở và ưu 

đãi khác theo quy định của pháp luật. 

8. Chính phủ quy định chi tiết ưu đãi đối với cá nhân hoạt động khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

 Hỏi: Danh hiệu vinh dự Nhà nước, khen thưởng và giải thưởng về 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Điều 56 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định về danh 

hiệu vinh dự Nhà nước, khen thưởng và giải thưởng về khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo, như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo được phong, tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng và các hình 

thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

2. Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài được đặt, tặng giải thưởng nhằm khuyến khích phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam theo quy định của 

pháp luật. 

3. Tổ chức, cá nhân được nhận danh hiệu, giải thưởng về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh căn cứ tình hình và nhu cầu động viên, khen thưởng trong phạm vi, lĩnh vực 

quản lý của mình để xét, tặng giải thưởng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo cho tập thể, cá nhân có kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 

đổi mới sáng tạo xuất sắc. 

5. Chính phủ quy định chi tiết danh hiệu vinh dự Nhà nước, khen thưởng 

và giải thưởng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

 Hỏi: Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà 

đầu tư, chuyên gia hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được quy 

định như thế nào? 

Đáp: 

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia 

hỗ trợ, nhà đầu tư cá nhân cho khởi nghiệp sáng tạo có thể yêu cầu cơ quan có 

thẩm quyền công nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định 
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của pháp luật và chính sách hỗ trợ của chương trình, đề án hỗ trợ đổi mới sáng 

tạo, khởi nghiệp sáng tạo. 

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được ưu tiên 

thuê đất, cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; 

ưu tiên sử dụng trang thiết bị nghiên cứu, phát triển tại các phòng thí nghiệm dùng 

chung, cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo; được hỗ trợ thông tin, truyền 

thông, xúc tiến thương mại. 

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này có 

trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động và kết quả thụ hưởng chính 

sách hỗ trợ phục vụ quản lý nhà nước. 

4. Chính phủ quy định chi tiết cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư, chuyên gia hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng 

tạo; quy định trình tự, thủ tục, điều kiện, thẩm quyền công nhận đối tượng quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

Hỏi: Viên chức tham gia góp vốn, làm việc, quản lý, điều hành tại doanh 

nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Viên chức tham gia góp vốn, làm việc, quản lý, điều hành tại doanh nghiệp 

để thương mại hóa kết quả nghiên cứu được thực hiện theo quy định tại Điều 58 

Luật này, như sau: 

1. Viên chức, viên chức quản lý làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập được tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm 

việc tại doanh nghiệp do tổ chức thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu do tổ chức đó tạo ra khi được sự đồng ý của người đứng 

đầu tổ chức. 

2. Trường hợp viên chức quản lý là người đứng đầu tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập thì phải được sự đồng ý của cấp trên quản lý trực tiếp. 

III. HẠ TẦNG CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Hỏi: Việc xây dựng, phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Việc xây dựng, phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định tại Điều 59 của Luật, như sau: 
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1. Nhà nước đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, duy trì và vận 

hành cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung phát triển các thư 

viện chuyên ngành, bảo tàng chuyên ngành, trung tâm nghiên cứu, trung tâm thử 

nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật phục 

vụ cho việc nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược. 

Phương thức đầu tư hạ tầng phát triển công nghệ chiến lược thực hiện theo 

quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 36 của Luật này. 

2. Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị 

dùng chung trong một số lĩnh vực để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

3. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị dùng chung 

quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm sau đây: 

a) Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sử dụng chung; 

b) Công khai danh mục thiết bị, tư liệu và tổ chức sử dụng trên Nền tảng số 

quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; 

c) Công khai chi phí liên quan, báo cáo định kỳ về hiệu quả sử dụng. 

4. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị dùng chung 

quy định tại khoản 2 Điều này có thể thu chi phí dịch vụ dựa trên chi phí thực tế, 

bao gồm bảo trì, sửa chữa, vận hành và khấu hao, theo định mức kinh tế - kỹ thuật 

được công bố công khai. 

5. Nhà nước khuyến khích phát triển các cụm, khu nghiên cứu và phát triển, 

đổi mới sáng tạo tập trung, bao gồm cả khu công nghệ cao, công viên khoa học, 

cụm đổi mới sáng tạo. 

6. Nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển, tham gia khai thác hạ tầng, mạng 

lưới, hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong nước, nước ngoài để kết nối 

hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia với quốc tế. 

7. Chính phủ quy định chi tiết xây dựng, phát triển hạ tầng phục vụ nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Hỏi: Việc xây dựng hạ tầng thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Việc xây dựng hạ tầng thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo được quy định tại Điều 60 của Luật, như sau: 
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1. Nhà nước ưu tiên đầu tư hạ tầng thông tin, nguồn tin, thống kê khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm cả Nền tảng số quản lý khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia và Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo để phục vụ nghiên cứu, quản lý, hoạch định chính 

sách, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Nhà nước đầu tư, hỗ trợ tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thu thập, xử lý, quản lý và phổ biến thông 

tin, tri thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu mở 

phục vụ cộng đồng. 

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tài trợ và tham gia các hoạt động quy 

định khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

IV. TÀI CHÍNH CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI 

SÁNG TẠO 

Hỏi: Tài chính cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được bố trí từ 

nguồn nào? 

Đáp: 

Tài chính cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được thực hiện theo 

Điều 61 Luật này, như sau: 

1. Nhà nước bảo đảm chi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước trong nguồn tổng chi tối thiểu 

3% ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ. 

2. Ngân sách nhà nước chi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

phải được sử dụng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kết quả, hiệu quả thực hiện 

nhiệm vụ, theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm của các cơ quan ở trung ương và 

địa phương. 

3. Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngân sách nhà nước nhằm khuyến khích 

tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

4. Chính phủ quy định chi tiết ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo. 

Hỏi: Nội dung chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo được quy định như thế nào? 

Đáp: 
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Nội dung chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo được quy định tại Điều 62 Luật này, như sau: 

1. Ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được 

sử dụng cho nội dung sau đây: 

a) Chi đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

b) Chi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Nhà 

nước tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện; 

c) Chi cho hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng 

dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; 

nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật; đăng ký, bảo hộ, 

quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ; 

d) Chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập; 

đ) Chi thực hiện nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập ngoài phạm vi dự toán thường xuyên quy định tại điểm d 

khoản này; 

e) Chi hoạt động quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

g) Chi thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút, sử dụng, đãi ngộ cá nhân hoạt 

động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

h) Chi cấp vốn điều lệ cho các quỹ đầu tư mạo hiểm; chi quản lý và hoạt 

động theo chức năng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi 

mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng 

tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung 

ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

i) Chi cho hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo; 

k) Nội dung chi khác. 

2. Chính phủ quy định chi tiết nội dung chi ngân sách nhà nước cho khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Hỏi: Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà 

nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định như thế nào? 

Đáp: 
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Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước 

cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định tại Điều 63 Luật này, 

như sau: 

1. Việc lập nội dung đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trong kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, bảo đảm phù hợp 

với Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và mục tiêu 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng giai đoạn. 

2. Việc lập dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm cho khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo phải được thực hiện như sau: 

a) Bao gồm dự toán chi đầu tư phát triển, dự toán chi thường xuyên sự 

nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho ngân sách trung ương và ngân 

sách địa phương; 

b) Được lập theo các nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật 

này theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; 

c) Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tổng thể về khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 05 năm, kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác 

ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

d) Dự toán kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để triển khai các 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Nhà nước tài trợ, đặt hàng 

thực hiện gồm dự toán kinh phí cho nhiệm vụ chuyển tiếp và dự toán kinh phí cho 

nhiệm vụ mở mới trên cơ sở số nhiệm vụ dự kiến và kinh phí trung bình theo năm 

của các nhiệm vụ trong các năm trước được xác định theo từng loại hình nhiệm 

vụ, tăng thêm khi có thay đổi chính sách, chế độ có liên quan và điều chỉnh do 

lạm phát, giảm phát; 

đ) Lập dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên cho tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập được thực hiện hằng năm, trên cơ sở khối lượng nội 

dung hoạt động dự kiến do cơ quan chủ quản xác định và dự trù kinh phí cần thiết 

để thực hiện, có tính đến điều kiện năng lực nhân lực, cơ sở vật chất và lĩnh vực 

chuyên môn của tổ chức. Việc lập dự toán giai đoạn tiếp theo được xác định trên 

cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức trong giai đoạn trước liền kề. Dự 

toán kinh phí hằng năm từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

gồm dự toán kinh phí cho nhiệm vụ chuyển tiếp và dự toán kinh phí cho nhiệm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
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vụ mở mới trên cơ sở số nhiệm vụ dự kiến và kinh phí trung bình theo năm của 

các nhiệm vụ trong các năm trước, tăng thêm khi có thay đổi chính sách, chế độ 

có liên quan và điều chỉnh do lạm phát, giảm phát; 

e) Dự toán kinh phí hằng năm từ nguồn kinh phí đầu tư phát triển khác được 

lập trên cơ sở căn cứ vào quyết định phê duyệt nhiệm vụ, tiến độ giải ngân và kết 

quả hạng mục công việc đã được kiểm tra, đánh giá; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan khác ở trung ương và địa phương có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch chi đầu 

tư phát triển khác hằng năm, bao gồm danh mục, mức vốn bố trí chi từng chương 

trình, nhiệm vụ, dự án gửi về cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo ở trung ương để tổng hợp. 

3. Việc phân bổ ngân sách nhà nước chi cho khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 

a) Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; gắn với kế 

hoạch tổng thể về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 05 năm, kế hoạch về 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, định hướng công nghệ ưu tiên và chương 

trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được phê duyệt; 

b) Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ, chương trình có quy 

mô lớn, tính liên ngành, liên vùng, có sự tham gia của doanh nghiệp và tạo hiệu 

ứng lan tỏa công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ 

mới nổi có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia; 

c) Phân bổ ngân sách nhà nước được thực hiện trên cơ sở đánh giá kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong các giai đoạn 

trước và khả năng đóng góp thực tế của nhiệm vụ, chương trình, dự án vào mục 

tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc đánh giá gắn với 

trách nhiệm giải trình của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan khác ở trung ương và địa phương; 

d) Bảo đảm công khai, minh bạch; 

đ) Kinh phí tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo; kinh phí hỗ trợ lãi suất vay, hỗ trợ triển khai hoạt động khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo giao về các quỹ quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Luật 

này được cấp bằng lệnh chi tiền vào tài khoản của các quỹ tại Kho bạc Nhà nước; 

e) Phần ngân sách nhà nước không phân bổ qua quỹ được giao dự toán trực 

tiếp cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

4. Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện như sau: 
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a) Ngân sách nhà nước phải được sử dụng với mục tiêu bảo đảm hiệu quả 

tổng thể, tiến độ giải ngân, gắn với trách nhiệm trực tiếp, toàn diện của đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nước, có sự giám sát, kiểm tra, đánh giá thường xuyên của cơ 

quan có thẩm quyền; 

b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện, kết 

quả, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trên Nền tảng số quản lý khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; lưu trữ đầy đủ chứng từ và giải trình khi 

cơ quan chức năng yêu cầu; 

c) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

được chi theo ủy nhiệm chi của tổ chức chủ trì; quyết toán sau khi hoàn thành hợp 

đồng, không phụ thuộc vào năm tài chính; thực hiện quyết toán ngân sách nhà 

nước hằng năm theo niên độ ngân sách đối với số kinh phí thực chi đã được Kho 

bạc Nhà nước nơi tổ chức chủ trì mở tài khoản giao dịch xác nhận; 

d) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên của tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập để bảo đảm hoàn thành các kết quả đầu ra 

cam kết theo dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm. 

5. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo áp dụng khoán chi 

đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần theo nội dung nghiên cứu thực 

hiện như sau: 

a) Việc khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng khi tổ chức chủ trì 

có cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ. Khi áp dụng 

khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, tổ chức chủ trì được tự chủ, tự quyết định việc 

sử dụng kinh phí, được điều chỉnh giữa các khoản mục chi, nội dung chi, quyết 

toán tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo mục chi khoán khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 

b) Việc khoán chi từng phần theo nội dung nghiên cứu, tổ chức chủ trì được 

tự chủ sử dụng kinh phí khoán, trừ kinh phí chi mua tài sản trang bị để triển khai 

thực hiện nhiệm vụ, thuê dịch vụ thuê ngoài chưa có tiêu chuẩn, định mức và đoàn 

đi công tác nước ngoài. Tổ chức chủ trì được quyền điều chỉnh các nội dung chi 

trong cùng loại hình chi; 

c) Tổ chức chủ trì được sử dụng kinh phí từ công lao động để thuê chuyên 

gia trong nước, nước ngoài theo thỏa thuận; chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí 

đúng mục đích, lưu trữ chứng từ và giải trình khi được yêu cầu. Kinh phí chi cho 

công lao động phải nhập vào nguồn thu của tổ chức chủ trì để trả cho cá nhân trực 
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tiếp tham gia nhiệm vụ, hỗ trợ nhiệm vụ và những nội dung thuê khoán chuyên 

môn khác, trừ khoản chi cho cá nhân không thuộc tổ chức chủ trì. 

6. Quyết toán ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về 

đầu tư công. 

7. Chính phủ quy định chi tiết lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng, quyết 

toán ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Hỏi: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ 

quốc gia được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ 

quốc gia được quy định tại Điều 64 Luật này, như sau: 

1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia được hình thành từ nguồn 

kinh phí được cấp hằng năm từ ngân sách nhà nước, các khoản đóng góp tự 

nguyện, hiến, tặng cho hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quỹ thực hiện chức năng 

tài trợ, đặt hàng thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo để nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hỗ trợ hoạt động nâng 

cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. 

2. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia được hình thành từ nguồn kinh phí được 

cấp hằng năm từ ngân sách nhà nước, các khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng 

cho hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quỹ thực hiện chức năng tài trợ, đặt hàng thực 

hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ lãi 

suất vay, hỗ trợ kinh phí để ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới 

công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng 

tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp sáng tạo. 

3. Việc lập kế hoạch và xác định tổng ngân sách nhà nước cấp hằng năm 

cho các quỹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không tính đến khoản đóng 

góp tự nguyện, hiến, tặng cho của tổ chức, cá nhân. Tại thời điểm kết thúc năm 

ngân sách, khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng cho không sử dụng hết được giữ 

lại quỹ để sử dụng, không phải nộp lại ngân sách nhà nước. 

4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ 

quốc gia không phải là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. 

5. Chính phủ quy định chi tiết quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc 

gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. 
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Hỏi: Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 65 Luật này, như sau: 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung 

ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tùy theo tình hình thực tế thành lập quỹ phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để đặt hàng, tài trợ cho chương trình, 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ lãi suất 

vay để ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, đổi mới 

sáng tạo; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt 

động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc 

đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. 

2. Nguồn kinh phí của quỹ được cấp hằng năm từ ngân sách nhà nước, các 

khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng cho hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

3. Việc lập kế hoạch và xác định tổng ngân sách nhà nước cấp hằng năm 

cho quỹ không tính đến khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng cho của tổ chức, cá 

nhân. Tại thời điểm kết thúc năm ngân sách, khoản đóng góp tự nguyện, hiến, 

tặng cho không sử dụng hết được giữ lại quỹ để sử dụng, không phải nộp lại ngân 

sách nhà nước. 

4. Kết quả hoạt động của quỹ phải được định kỳ đánh giá dựa trên hiệu quả 

phục vụ các mục tiêu chiến lược, kế hoạch tổng thể về khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo 05 năm, kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

khả năng đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 

phát triển các ngành, lĩnh vực. 

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung 

ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan, đơn vị hiện có trong hệ thống tổ 

chức của mình để thực hiện nhiệm vụ điều hành quỹ, chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát hoạt động của đơn vị điều hành quỹ, bảo đảm việc giải ngân và sử dụng 

ngân sách nhà nước đã cấp đúng tiến độ và có hiệu quả. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác 

ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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Hỏi: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức, đơn 

vị sự nghiệp được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị 

sự nghiệp được quy định tại Điều 66 Luật này, như sau: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp được phép trích lập quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Quỹ được nhận khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng cho hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ của quỹ. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp được sử dụng quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ để thực hiện các hoạt động sau đây: 

a) Trực tiếp thực hiện, đặt hàng hoặc thuê thực hiện nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

b) Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới 

sáng tạo; nghiên cứu, xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; đăng ký, bảo hộ, quản 

lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ; 

c) Tổ chức nghiên cứu, thuê nghiên cứu tại nước ngoài không phải thông 

qua dự án đầu tư; 

d) Thực hiện mua, sáp nhập, đầu tư hoặc cùng đầu tư vào dự án khởi nghiệp 

sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp chỉ được sử dụng tối đa 5% thu nhập tính thuế hằng năm cho nội dung quy 

định tại điểm này; thực hiện hoạt động chuyển đổi số theo quy định của pháp luật 

về chuyển đổi số; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này. 

3. Ngoài nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp nhà nước 

được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ để thực hiện dự án trọng điểm, 

dự án phát triển công nghệ chiến lược theo cơ chế đặc biệt quy định tại Điều 31 

của Luật này. 

4. Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp có quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm trong quản lý, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ. 

5. Việc sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 

nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập để 

thực hiện mua, sáp nhập, đầu tư, cùng đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 
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a) Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, quản lý rủi ro tài chính, phòng 

ngừa xung đột lợi ích; 

b) Hiệu quả đầu tư được xem xét trên cơ sở đánh giá tổng thể, trong dài 

hạn, không áp dụng yêu cầu bảo toàn vốn hằng năm và không áp dụng đánh giá 

theo từng dự án, nhiệm vụ cụ thể; 

c) Tổng mức đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không vượt quá 

ngưỡng rủi ro đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư của quỹ, được xác định 

trên cơ sở tổng thể danh mục đầu tư hoặc trong một chu kỳ đầu tư xác định; 

d) Có cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả đầu tư, kịp thời xử lý rủi 

ro, tổn thất nếu có phát sinh. 

6. Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, cá nhân quản lý, sử dụng quỹ 

được miễn trách nhiệm dân sự, loại trừ trách nhiệm hành chính liên quan đến tổn 

thất đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư quy định tại khoản 5 Điều này trong 

trường hợp phát sinh tổn thất mặc dù đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định 

liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư và công khai, minh bạch, trung thực 

trong quá trình ra quyết định đầu tư. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp. 

Hỏi: Việc mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa 

của tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo có ưu đãi gì? 

Đáp: 

Điều 67 Luật này quy định việc mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước đối 

với sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có những ưu đãi sau: 

1. Sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được 

khuyến khích phát triển được sản xuất bởi doanh nghiệp công nghệ cao hoặc 

doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao 

được công nhận theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; sản phẩm, hàng 

hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt; 

sản phẩm, hàng hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trong nước được ưu đãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

2. Nhà nước xem xét tài trợ chi phí thử nghiệm, kiểm định, đánh giá chất 

lượng sản phẩm tham gia trong mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước trong các 

trường hợp sau đây: 
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a) Sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và 

công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, 

doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược; 

b) Sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp là kết quả tạo ra từ kết quả nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước. 

3. Chính phủ quy định chi tiết ưu đãi trong mua sắm sử dụng ngân sách nhà 

nước đối với sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong 

lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo./. 
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